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1. Lý do nghiên cứu

Luật Thủy lợi đã được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. Đến nay, hầu hết các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi đã được các cấp có thẩm quyền ban hành như: Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ NN&PTNT Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi; Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021… Điểm mới và quan trọng nhất của Luật Thủy lợi là thay đổi cách tiếp cận về công tác thủy lợi từ “phục vụ” sang hoạt động “dịch vụ”, chuyển từ cơ chế phí sang cơ chế giá là cơ sở để đổi mới tổ chức bộ máy quản lý và phương thức quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo cơ chế thị trường.

Hiện nay, công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn Lađã cơ bản hoàn chỉnh, hệ thống các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La (gọi tắt là Công ty) quản lý khai thác, bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án kè suối Nặm La, trên suối đoạn qua thành phố Sơn La, có 06 công trình đập cao su tạo cảnh quan: Đập cầu 308, Đập cầu dây văng, đập Nặm La, đập bản Cọ, Đập bản Hài, đập quy hoạch. Hiện 06 công trình này chưa có định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý vận hành, gây khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành cũng như cơ quan quản lý trong việc cấp kinh phí vận hành.

Vì những lý do trên, việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật để quản lý vận hành hệ thống công trình trên là hết sức cần thiết và cấp bách.
2. Mục tiêu nghiên cứu

Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác đập cao su trên suối Nậm La nhằm mục tiêu sau:  

- Để xác định các khoản mục chi phí được quy định trong Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

- Để bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động. 

- Thực hiện công tác quản lý vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của công trình.

- Giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong đơn vị (tổ, cụm, trạm thuỷ nông, …) nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả sản xuất của người lao động, gắn chế độ lương thưởng với kết quả sản xuất.
3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu định mức kinh tế kỹ thuật quản lý vận hành đập cao su.
4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là 06 đập cao su trên suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu áp dụng là:
a. Phương pháp phân tích: Phương pháp xây dựng định mức KTKT được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT. Theo đó, việc xây dựng định mức quản lý khai thác công trình thủy lợi được tiến hành như sau: Phân chia quá trình sản xuất, quá trình lao động thành nhiều công đoạn, nguyên công khác nhau theo quy trình sản xuất và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức hao phí về nhân lực, vật lực để thực hiện nội dung công việc. Trên cơ sở đó xác định các hao phí về nhân lực và vật lực để hoàn thành nội dung từng công việc về quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi... theo đúng quy trình quy phạm, trình độ tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và yêu cầu kỹ thuật. Phương pháp phân tích có ưu điểm đảm bảo tính khoa học, độ chính xác, tổng kết được kinh nghiệm lao động tiên tiến, linh hoạt, áp dụng được trong các điều kiện làm việc khác nhau.
b. Phương pháp tiêu chuẩn: Nội dung của phương pháp này là căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước để xác định định mức cho từng công việc. Trên cơ sở đó tính toán xác định định mức cho từng nội dung và tổng hợp định mức trong đơn vị.
c. Phương pháp thống kê - kinh nghiệm: Phương pháp này là tổng hợp, thống kê về hao phí lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu, máy thi công... thực hiện khối lượng công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình và máy móc thiết bị... theo một chu kỳ hoặc nhiều chu kỳ của một loại công việc đã và đang thực hiện của đơn vị mình hay của một số đơn vị tương tự khác, hoặc từ số liệu được công bố theo kinh nghiệm của các chuyên gia hay tổ chức chuyên môn nghiệp vụ nào đó. Trên cơ sở số liệu thống kê tiến hành phân tích, xử lý số liệu để đưa ra định mức.

Phương pháp thống kê kinh nghiệm có thể được áp dụng tại các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi. Tuy nhiên phương pháp tính toán này còn nhiều bất cập bởi vì công tác quản lý hiện nay còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Hơn nữa công tác thống kê số liệu tại các đơn vị còn nhiều hạn chế, thiếu độ tin cậy.

d. Phương pháp so sánh, nội suy và phương pháp tương tự: Là phương pháp sử dụng các loại định mức đã có sẵn cho các loại công việc có cùng thành phần, điều kiện và tính chất tương tự như các công việc đã có định mức, dựa vào kinh nghiệm hoặc đo thời gian tiêu hao cho các thành phần công việc gia giảm để tính toán nên định mưc. Phương pháp này có hai hình thức cỏ bản là phương pháp so sánh gia giảm và so sánh nội suy.
6. Căn cứ pháp lý

6.1. Văn bản do các cơ quan Trung ương ban hành


Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội quy định về hoạt động thủy lợi; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động thủy lợi, quản lý nhà nước về thủy lợi. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động thủy lợi trên lãnh thổ Việt Nam; 


Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội;


Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội; 


Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 


Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; 


Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 


Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vố nhà nước tại Doanh nghiệp

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. 


Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 
09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 


Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;


Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Nghị định số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;

Nghị định 38/2022/NĐ-CP 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

6.2. Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình Thủy lợi;

Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Vận dụng Quyết định số 1090/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/3/2021 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước, đập, kênh mương.

6.3. Các văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi; 

Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước; 

Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về  đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Thông tư số 178/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi. thì cần thiết phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đối với tất cả các công trình từ cống đến cống đầu kênh của đơn vị dùng nước;

Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021;

6.4. Các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh & XH - Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

6.5. Các quy trình, quy phạm quản lý vận hành công trình thủy lợi (QLVHCTTL)
TCVN 8414: 2010 - Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thông kênh;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8416-2010 - Công trình Thủy lợi - Quy trình Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trạm bơm;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8417:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện;

Tiêu chuẩn TCVN 8641-2011 - Công trình Thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm​;

Tiêu chuẩn TCVN 9168-2012 - Công trình Thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8415-2010 - Công trình Thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10402:2015 về Công trình thủy lợi – Đập cao su- thiết kế, thi công và nghiệm thu.

6.6. Các văn bản liên quan khác

Vận dụng Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 01/11/2021 của tỉnh Sơn La về việc Quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán và định mức chi phí quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 13/04/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước bản Mòng, tỉnh Sơn La;

Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy trình vận hành đập phai Kẹ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, nâng cấp phai Kẹ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT;

Công văn số 796/UBND-KT ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và quy trình vận hành 05 đập cao su trên dòng duối Nặm La;

Quyết định số 183/QĐ-SNN ngày 05/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 Đơn vị: Chi cục Thủy Lợi.

Hiện trạng, thông số kỹ thuật công trình thủy đập cao su.

Quy trình, quy phạm quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Thuỷ lợi trước đây và các tiêu chuẩn hiện hành).

7. Hiện trạng quản lý khai thác
06 đập cao su trên dòng suối Nặm La hiện giao UBND thành phố Sơn La quản lý, vận hành khai thác.

7.1. Thông số cơ bản của các công trình cần xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

a) Nhiệm vụ:Tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hai bên bờ suối; tạo điểm nhấn đô thị của thành phố Sơn La. Đồng thời có tác dụng cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan văn minh đô thị trong khu vực dự án; tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thành phố Sơn La. Ngoài ra còn cung cấp nước tưới cho diện tích canh tác dọc hai bên bờ suối thuộc địa phận xã Chiềng Xôm.

b) Qui mô công trình

- Đập cao su Phai Kẹ:  bố trí về phía thượng lưu Cầu Trắng, cách Cầu Trắng L= 62m. Chiều cao đập H = 2,7m, chiều rộng B = 33m.

- Đập cầu dây văng bố trí phía sau cầu dây văng có nhiệm vụ dâng nước từ cầu dây văng đến hạ lưu cầu Trắng chiều dài L = 800m. Chiều cao đập H = 2,5m, vị trí tại K0+35.

- Đập Nặm La bố trí phía sau cầu Nặm La có nhiệm vụ dâng nước từ cầu Nặm La đến hạ lưu cầu Dây Văng chiều dài L = 860m. Chiều cao đập H = 2,5m, vị trí tại K0+860.

- Đập Bản Cọ bố trí phía sau cầu Bản Cọ. Chiều cao đập H = 2,5m.

- Đập Bản Hài bố trí tại vị trí đập dâng nước hiện trạng phía sau cầu Bản Hài có nhiệm vụ dâng nước từ cầu Bản Hài đến hạ lưu cầu quy hoạch chiều dài L = 740m. Chiều cao đập H = 2,5m, vị trí tại K0+990.

- Đập dâng quy hoạch: Đập dâng bố trí tại vị trí sau cầu Quy hoạch trong khoảng từ cầu Bản Cọ đến cầu Bản Hải có nhiệm vụ dâng nước từ cầu Quy hoạch đến cầu Bản Cọ chiều dài L = 590m. Chiều cao đập H = 2,0m, vị trí tại K2+250.
CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
I. KHÁI NIỆM ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1.1. Khái niệm

Ba yếu tố của quá trình sản xuất là: Lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động, trong đó lao động là yếu tố căn bản nhất.

Lao động là điều kiện cần thiết hàng đầu và cơ bản nhất của cuộc sống xã hội loài người, nó cung cấp những tư liệu sinh hoạt cho cuộc sống. Bộ phận chính để thực hiện tổ chức lao động hợp lý, công tác định mức kỹ thuật lao động được xây dựng trên cơ sở quy trình công nghệ và những kinh nghiệm sản xuất tiên tiến.

Định mức lao động là lượng lao động hao phí một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc) đúng theo tiêu chuẩn chất lượng trong những điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định.

Định mức lao động là một trong các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi có yêu cầu hết sức cấp bách hiện nay. Có định mức lao động mới có căn cứ để tổ chức, sắp xếp và sử dụng lao động phù hợp với quy trình công nghệ, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổ chức hợp tác dùng nước. Định mức lao động là cơ sở để xây dựng đơn giá tiền lương và trả lương gắn với năng suất lao động, chất lượng và kết quả công việc của người lao động, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và tuổi thọ của công trình. 

Định mức lao động được xác định trên cơ sở số lượng, các thông số kỹ thuật của công trình và quy trình, quy phạm quản lý vận hành công trình thuỷ lợi. Do đặc thù loại hình công trình, số lượng, các thông số kỹ thuật, hiện trạng công trình và trang thiết bị, nhiệm vụ,... của mỗi đơn vị (công nghệ khác nhau), nên định mức hao phí lao động cho công tác quản lý vận hành hệ thống công trình của mỗi Tổ chức hợp tác dùng nước là khác nhau; không thể lấy định mức của Tổ chức hợp tác dùng nước này áp dụng cho tổ chứ hợp tác dùng nước khác. 

1.2. Phương pháp xây dựng định mức lao động

Quy trình và phương pháp xây dựng định mức lao động được thực hiện theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

· Nghiên cứu tổ chức quá trình sản xuất, tổ chức lao động và chi phí thời gian làm việc của công nhân với mục đích hoàn thiện và đưa vào sản xuất những hình thức tổ chức lao động hợp lý làm phương thức cho việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và cải thiện điều kiện lao động.

· Xác định chi phí thời gian lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ công tác (định mức thời gian) thích ứng với điều kiện phát triển kỹ thuật và tổ chức sản xuất hiện tại.

· Tạo điều kiện để tổ chức tiền lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo số lượng và chất lượng lao động.

1.3. Vai trò của định mức kỹ thuật lao động
Định mức lao động là cơ sở của sự hoàn thiện tổ chức lao động trong các Tổ chức hợp tác dùng nước. Với định mức lao động, có thể xét lao động của công nhân trong sản xuất đã được tổ chức hợp lý và sử dụng hiệu quả hay không. Vì vậy cần phải bố trí lao động một cách hợp lý trong quá trình sản xuất, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của mỗi công nhân và thời gian sản xuất của từng nơi công tác cũng như trong toàn Tổ chức hợp tác dùng nước.

Định mức lao động có ý nghĩa đặc biệt đối với kế hoạch sản xuất của Tổ chức hợp tác dùng nước. Kế hoạch sản xuất của các Tổ chức hợp tác dùng nước được lập ra trên cơ sở toàn bộ hệ thống định mức lao động, định mức sử dụng thiết bị máy móc, định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ... Định mức chi phí thời gian làm việc chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống định mức đó.

Trên cơ sở định mức lao động, bố trí và xác định nơi làm việc, phạm vi và năng lực sản xuất của Tổ chức hợp tác dùng nước, kế hoạch hoá việc đào tạo cán bộ, công nhân. Là công cụ để thúc đẩy người chậm tiến đuổi kịp người tiên tiến, là tiêu chuẩn khách quan để người lao động phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và hiểu biết kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao hơn nữa năng suất lao động.

Để giải quyết các nhiệm vụ của công tác định mức kỹ thuật lao động, xây dựng định mức, nghiên cứu phương pháp lao động tiên tiến, ... việc nghiên cứu quá trình xây dựng được tiến hành bằng cách phân chia quá trình xây dựng thành các bộ phận cấu thành của nó. 

II. TÍNH TOÁN CÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHI TIẾT

2.1. Nội dung lao động trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Nội dung chủ yếu của lao động trong quản lý khai thác các hệ thống công trình thủy lợi bao gồm 4 nội dung chính: Công tác vận hành, công tác quan trắc, công tác bảo dưỡng công trình, công tác kiểm tra bảo vệ.

a) Công tác vận hành công trình
Vận hành công trình phải theo các nguyên tắc sau đây:

· Sử dụng công trình đúng nhiệm vụ thiết kế;

· Chỉ sử dụng công trình đúng khả năng thực tế;

· Chỉ có người phụ trách chuyên môn trực tiếp mới được vận hành công trình và phải chịu trách nhiệm về nội dung công việc của mình;

· Chỉ sử dụng công trình theo kế hoạch đã được duyệt. Trong trường hợp đặc biệt phải có lệnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc cán bộ có thẩm quyền quản lý trực tiếp.

b) Công tác quan trắc

Mục đích của công tác quan trắc

· Quan trắc là một nội dung kỹ thuật then chốt trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình để thực hiện các mục đích sau:

· Dự báo khả năng biến đổi thiên nhiên, từ đó đề ra chế độ khai thác và bảo vệ công trình như: Lập kế hoạch điều tiết, chuẩn bị phòng chống lũ, lụt, hạn, úng, lấy nước phù sa. 

· Các số liệu quan trắc như: Mực nước, lưu lượng, lượng mưa,… chỉ rõ khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất. Đó là cơ sở để xác định chế độ sử dụng công trình và nguồn nước đến.

· Xác định khả năng thực trạng của công trình, mức độ hư hỏng, đề ra chế độ khai thác bảo vệ công trình. Tìm nguyên nhân hư hỏng và tai biến đã có hoặc có thể xảy ra, từ đó đề ra biện pháp kỹ thuật thích hợp để hoàn thiện hệ thống.

Yêu cầu đối với công tác quan trắc: Là công tác khoa học, công tác quan trắc phải đạt các yêu cầu sau: Chính xác, chân thực, hệ thống, thống nhất; kịp thời, đúng lúc, phục vụ cho công tác chỉ đạo sản xuất bảo vệ công trình.

c) Bảo dưỡng công trình

· Dưới tác động thường xuyên của điều kiện thiên nhiên phức tạp các công trình thuỷ lợi có thể có những hư hỏng. Vì vậy, nó cần phải được bảo dưỡng, tu sửa thường xuyên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công nhân vận hành công trình nhằm duy trì khả năng làm việc của công trình. 

· Công tác bảo dưỡng do cán bộ và công nhân quản lý vận hành công trình tự làm theo kế hoạch công tác đã được giao.

d) Công tác kiểm tra, bảo vệ hệ thống công trình

Mục đích:

· Công tác kiểm tra, bảo vệ công trình là một công tác nghiệp vụ quản lý. Mục đích của kiểm tra công trình là để theo dõi, nắm chắc, đánh giá được thực trạng và có phương pháp tu bổ, sửa chữa cụ thể, kịp thời.

Phương pháp kiểm tra:

· Quan sát tại thực địa bằng mắt, bằng tay, gõ đập bằng các dụng cụ đơn giản. Kết hợp dùng các máy móc và dụng cụ kiểm tra với việc lặn, soi, chụp ảnh…

· Việc quan sát theo dõi thường xuyên, tỷ mỉ, có hệ thống theo dõi kịp thời, nắm chắc diễn biến của công trình và trạng thái dòng chảy tác động tới công trình. Các tài liệu kiểm tra, quan trắc là tài liệu cơ bản, dùng để phân tích đánh giá thực trạng công trình, do đó cần được chú ý chính xác, ghi chép đầy đủ.

Các hình thức kiểm tra:

· Kiểm tra thường xuyên: 3 tháng/lần.

· Kiểm tra định kỳ: Mang tính chất kiểm tra tổng thể toàn bộ công trình, mỗi năm 2 lần vào trước và sau mùa lũ.

· Kiểm tra đặc biệt: Kiểm tra khi công trình có xảy ra những hư hỏng lớn mang tính chất đột xuất.

2.2. Định mức lao động chi tiết công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo vệ đập cao su

Căn cứ vào quy trình quản lý vận hành, phân chia quá trình vận hành thành 4 công việc chính là: công tác vận hành công trình; công tác kiểm tra, quan trắc; công tác bảo dưỡng công trình; và công tác bảo vệ. Nội dung các công việc trong từng nhóm thực hiện theo quy phạm quản lý vận hành.
Nội dung chủ yếu của lao động trong quản lý khai thác các hệ thống công trình đập cao su bao gồm 4 nội dung chính: công tác vận hành, công tác quan trắc, công tác bảo dưỡng công trình, và công tác kiểm tra bảo vệ. Phương pháp tính toán hao phí lao động trong quản lý khai thác được tính toán dựa theo hướng dẫn tại Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL và dựa theo quy trình quy phạm kỹ thuật về quản lý vận hành công trình thủy lợi .

Thành phần công việc xây dựng định mức chi tiết QLVH đập cao su được xác định như trong bảng sau:

Bảng 1.1: Thành phần công việc xây dựng định mức chi tiết QLVH các đập cao su

	TT
	Tên công trình và nội dung công việc
	Đơn vị
	Thời gian (Phút công/đơn vị)

	I
	Công tác vận hành
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau)
	 
	 

	-
	Làm đầy túi đập
	Lần
	 

	 
	Mở, đóng van K1
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K4
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K6
	Lần
	15

	 
	Vận hành máy bơm (2 người, 2,5 giờ/lần)
	Lần
	300

	-
	Làm xẹp túi đập
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K2
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K5
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K7
	Lần
	15

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 

	-
	Làm đầy túi đập
	Lần
	 

	 
	Mở, đóng van K1
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K4
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K6
	Lần
	15

	 
	Vận hành máy bơm (2 người, 5 tiếng)
	Lần
	360

	-
	Làm xẹp túi đập
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K2
	Lần
	 

	 
	Mở, đóng van K5
	Lần
	15

	 
	Mở, đóng van K7
	Lần
	15

	 
	Trực quản lý, vận hành, đặc biệt trong những ngày mưa lũ, bão hàng năm (5 đợt bão lũ, 5 đợt/ngày, 1 người)
	Lần
	2400

	II
	Công tác kiểm tra, quan trắc
	 
	 

	II.1
	Công tác kiểm tra TCVN 8414:2010
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau)
	 
	 

	+
	Kiểm tra thường xuyên đập (1 tuần/lần)
	 
	 

	 
	- Đỉnh đập: kiểm tra hiện tượng nứt, biến dạng không bình thường, nước đọng
	Lần
	15

	 
	- Kiểm tra đánh giá sự bồi lắng phần thượng lưu đập
	Lần
	15

	+
	Kiểm tra phần công trình đặt bơm, van (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Kiểm tra tình trạng khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra tình trạng vệ sinh và làm vệ sinh sơ bộ bên trong hầm máy bơm
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra tình trạng hoạt động và han rỉ các thiết bị trong hầm máy bơm bằng dụng cụ thô sơ
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra, đánh giá tình trạng khô ráo hay có sự rò rỉ ở hầm máy bơm
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra, chỉnh trang biển, bảng nội quy
	Lần
	5

	 
	Công tác ghi chép, bảo cáo đánh giá hiện trạng sau kiểm tra theo quy định
	Lần
	10

	+
	Kiểm tra phần thiết bị điện và van (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Kiểm tra bu lông, chốt hãm
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra dầu ở các nắp dầu trên và dưới, goăng chắn dầu cổ trụ, các khớp nối, lỗ cắm can nhiệt, khớp nối bát rơ le báo mức dầu
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra hộp đấu dây
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra tiếp xúc và độ mài mòn của chổi điện và vành góp
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra thanh tiếp đất
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra ánh sáng hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra tủ điện về tình trạng cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	Lần
	5

	 
	Lập bảng báo cáo đánh giá hiện trạng các thiết bị điện sau mỗi đợt kiểm tra
	Lần
	30

	+
	Kiểm tra định kỳ trong mùa kiệt 2 lần. Lần 1 thực hiện xong trước 30/4 hàng năm (trước lũ tiểu mãn), lần 2 thực hiện vào cuối tháng 5 hàng năm (sau lũ tiểu mãn);
	Lần
	60

	+
	Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố công trình (trung bình 3 tháng/lần)
	Lần
	60

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 

	+
	Kiểm tra thường xuyên đập (1 tuần/lần)
	 
	 

	 
	- Đỉnh đập: kiểm tra hiện tượng nứt, biến dạng không bình thường, nước đọng
	Lần
	15

	 
	- Kiểm tra đánh giá sự bồi lắng phần thượng lưu đập
	Lần
	15

	+
	Kiểm tra phần công trình đặt bơm, van (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Kiểm tra tình trạng khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra tình trạng vệ sinh và làm vệ sinh sơ bộ bên trong hầm máy bơm
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra tình trạng hoạt động và han rỉ các thiết bị trong hầm máy bơm bằng dụng cụ thô sơ
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra, đánh giá tình trạng khô ráo hay có sự rò rỉ ở hầm máy bơm
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra, chỉnh trang biển, bảng nội quy
	Lần
	5

	 
	Công tác ghi chép, bảo cáo đánh giá hiện trạng sau kiểm tra theo quy định
	Lần
	10

	+
	Kiểm tra phần thiết bị điện và van (1 tháng/lần)
	 
	 

	 
	Kiểm tra bu lông, chốt hãm
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra dầu ở các nắp dầu trên và dưới, goăng chắn dầu cổ trụ, các khớp nối, lỗ cắm can nhiệt, khớp nối bát rơ le báo mức dầu
	Lần
	10

	 
	Kiểm tra hộp đấu dây
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra tiếp xúc và độ mài mòn của chổi điện và vành góp
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra thanh tiếp đất
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra ánh sáng hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra tủ điện về tình trạng cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	Lần
	5

	 
	Kiểm tra các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	Lần
	5

	 
	Lập bảng báo cáo đánh giá hiện trạng các thiết bị điện sau mỗi đợt kiểm tra
	Lần
	30

	+
	Kiểm tra định kỳ trong mùa lũ 2 lần. Lần 1 thực hiện xong trước 20/7 (trước lũ chính vụ), lần 2 thực hiện trong tháng 8 hàng năm (cuối lũ chính vụ)
	Lần
	30

	+
	Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố công trình (trung bình 1 tháng/lần)
	Lần
	30

	 
	Kiểm tra công trình khi có mưa bão xảy ra (tính cho 5 cơn bão, ATNĐ, mưa lớn)
	Lần
	30

	II.2
	Công tác quan trắc TCVN 8414:2010
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau)
	 
	 

	 
	Quan trắc mực nước thượng, hạ lưu đập
	Lần
	10

	 
	Quan trắc lưu lượng nước đến đập
	Lần
	10

	 
	Quan trắc chuyển vị đập chính
	Lần
	120

	 
	Quan trắc biến dạng bề mặt công trình
	Lần
	120

	 
	Cung cấp số liệu về hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, vận hành đập
	Lần
	20

	 
	Dự báo lưu lượng đến đập 30 ngày tới vào ngày 01 hàng tháng
	Lần
	20

	 
	Cung cấp số liệu lưu lượng đến đâp, tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến 30 ngày tới trước ngày 01 hàng tháng 
	Lần
	20

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 

	 
	Quan trắc mực nước thượng, hạ lưu đập
	Lần
	10

	 
	Quan trắc lưu lượng nước đến đập
	Lần
	10

	 
	Quan trắc chuyển vị đập
	Lần
	120

	 
	Quan trắc biến dạng bề mặt công trình
	Lần
	120

	 
	Quan trắc khi phòng chống lụt bão xảy ra (5 đợt mưa bão)
	Lần
	120

	 
	Cung cấp số liệu về hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, vận hành đập
	Lần
	20

	 
	Dự báo lưu lượng đến đập 30 ngày tới vào ngày 01 hàng tháng
	Lần
	20

	 
	Cung cấp số liệu lưu lượng đến đâp, tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến 30 ngày tới trước ngày 01 hàng tháng 
	Lần
	30

	 
	Công tác trao đổi thông tin với địa phương trong việc theo dõi và điều tiết lũ, phòng chống lụt bão (30 ngày/năm)
	Lần
	120

	III
	Công tác bảo dưỡng TCVN 8414:2010
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau)
	 
	 

	+
	Bảo dưỡng phần kết cấu bê tông, xây trát
	 
	 

	 
	- Các bộ phận công trình bị vỡ, lở, nứt nẻ …. phải xây trát, gắn lại kịp thời theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã quy định trong tiêu chuẩn và quy định hiện hành;
	Lần
	240

	 
	- Các hư hỏng có ảnh hưởng tới khả năng làm việc của công trình phải được tu sửa hoặc thay thế kịp thời;
	Lần
	360

	+
	Bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc
	 
	 

	 
	- Bảo dưỡng thiết bị quan trắc mực nước
	Lần
	180

	+
	Bảo dưỡng hầm đặt van và máy bơm
	 
	 

	 
	-Bảo dưỡng, vệ sinh làm sạch sẽ và khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy rãnh cáp bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	Lần
	180

	 
	- Bảo dưỡng và làm vệ sinh bên trong hầm đặt van và máy bơm
	Lần
	180

	 
	- Công tác ghi chép, lập biên bản, nghiệm thu và báo cáo công tác bảo dưỡng đảm bảo công trình sẵn sàng hoạt động
	Lần
	120

	+
	Bảo dưỡng các thiết bị điện vận hành
	 
	 

	 
	Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp, lau chùi khu vực lắp đặt động cơ điện
	Lần
	150

	 
	Bảo dưỡng, thay thế, siết các bu lông, chốt hãm động cơ điện tổ máy bơm
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, thổi bụi bám vào lõi thép và dây quấn bằng máy nén không khí khô có áp lực
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, làm sạch vật lạ trong khu vực động cơ và bên trong động cơ
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, quay thử, tra dầu mỡ trục, sơ, xấy động cơ, rô to
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hộp đấu dây
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa thanh tiếp đất
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, thay thế bổ sung, sửa chữa hệ thống Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	Lần
	180

	 
	Bảo dưỡng, lau chùi, siết chặt, thay thế bổ sung phần Tủ điện đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	Lần
	180

	 
	Bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung, chỉnh sửa các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	Lần
	120

	 
	Vận hành thử, lập bảng biên bản nghiệm thu, báo cáo công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trước sau các vụ sản xuất chính
	Lần
	120

	+
	Dọn vệ sinh khu vực đập chính
	Lần
	480

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 

	+
	Bảo dưỡng phần kết cấu bê tông, xây trát
	 
	 

	 
	- Các bộ phận công trình bị vỡ, lở, nứt nẻ …. phải xây trát, gắn lại kịp thời theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã quy định trong tiêu chuẩn và quy định hiện hành;
	Lần
	240

	 
	- Các hư hỏng có ảnh hưởng tới khả năng làm việc của công trình phải được tu sửa hoặc thay thế kịp thời;
	Lần
	360

	+
	Bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc
	 
	 

	 
	- Bảo dưỡng thiết bị quan trắc mực nước
	Lần
	180

	+
	Bảo dưỡng hầm đặt van và máy bơm
	 
	 

	 
	-Bảo dưỡng, vệ sinh làm sạch sẽ và khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy rãnh cáp bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	Lần
	180

	 
	- Bảo dưỡng và làm vệ sinh bên trong hầm đặt van và máy bơm
	Lần
	180

	 
	- Công tác ghi chép, lập biên bản, nghiệm thu và báo cáo công tác bảo dưỡng đảm bảo công trình sẵn sàng hoạt động
	Lần
	120

	+
	Bảo dưỡng các thiết bị điện vận hành
	 
	 

	 
	Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp, lau chùi khu vực lắp đặt động cơ điện
	Lần
	150


	 
	Bảo dưỡng, thay thế, siết các bu lông, chốt hãm động cơ điện tổ máy bơm
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, thổi bụi bám vào lõi thép và dây quấn bằng máy nén không khí khô có áp lực
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, làm sạch vật lạ trong khu vực động cơ và bên trong động cơ
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, quay thử, tra dầu mỡ trục, sơ, xấy động cơ, rô to
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hộp đấu dây
	Lần
	120

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa thanh tiếp đất
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, thay thế bổ sung, sửa chữa hệ thống Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	Lần
	90

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	Lần
	180

	 
	Bảo dưỡng, lau chùi, siết chặt, thay thế bổ sung phần Tủ điện đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	Lần
	180

	 
	Bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung, chỉnh sửa các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	Lần
	120

	 
	Vận hành thử, lập bảng biên bản nghiệm thu, báo cáo công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trước sau các vụ sản xuất chính
	Lần
	120

	+
	Dọn vệ sinh khu vực đập chính
	Lần
	480

	IV
	Công tác tuần tra, bảo vệ
	 
	 

	1
	Tuần tra bảo vệ công trình (1 bảo vệ tuần tra bảo vệ 6 đập)
	Lần
	10


III. TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TỔNG HỢP

Sau khi tính toán được định mức lao động chi tiết cho từng nội dung quản lý vận hành, lập bảng tổng hợp hao phí lao động (công) cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo từng đơn vị và toàn đơn vị. Căn cứ vào diện tích tưới tiêu và khối lượng các sản phẩm dịch vụ thủy lợi, tính định mức lao động tổng hợp trên đơn vị sản phẩm (công/đơn vị sản phẩm) theo công thức:

TTH = Ttt + TGT
         và: 
[image: image1.wmf]å

=

dvi
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T

 (công/đơn vị sản phẩm)

Trong đó: 

- TTH : Hao phí lao động tổng hợp (tính theo vụ hoặc cả năm). 

- TSP : Định mức lao động trên 1 đơn vị sản phẩm để hoàn thành công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình.

- (DTdvi : Tổng diện tích tưới hoặc tiêu hoặc khối lượng sản phẩm dịch vụ thủy lợi do đơn vị thực hiện (diện tích được nghiệm thu, tính theo diện tích lúa, tưới tiêu chủ động, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, …). 

- Ttt : Là định mức lao động trực tiếp mà người lao động bỏ ra để trực tiếp vận hành khai thác công trình thuỷ lợi. 

- TGT : Là định mức lao động gián tiếp thực hiện các chức năng phục vụ cho việc sản xuất ra sản phẩm đó. 

Định mức lao động gián tiếp trong nghiên cứu này được lấy theo định biên trên cơ sở yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tại thời điểm khảo sát. Đồng thời phải tuân thủ quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Kết quả xác định định mức lao động trực tiếp:
Bảng 1.2. Định mức tổng hợp lao động trực tiếp

	TT
	Tên công trình và nội dung công việc
	Đơn vị / Tần suất
	Thời gian (Phút)
	 Hao phí (công) 
	 Số lượng tần suất 
	 Tổng cộng 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	      121,51 

	I
	Công tác vận hành
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau) (vận hành bơm, xả 1 lần/tháng)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm đầy túi đập
	1 lần/tháng
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K1
	1 lần/tháng
	15
	         0,0313 
	          8   
	      0,250   

	 
	Mở, đóng van K4
	1 lần/tháng
	15
	         0,0313 
	          8   
	      0,250   

	 
	Mở, đóng van K6
	1 lần/tháng
	15
	         0,0313 
	          8   
	      0,250   

	 
	Vận hành máy bơm (2 người, 2,5 giờ/lần)
	1 lần/tháng
	300
	         0,6250 
	          8   
	      5,000   

	-
	Làm xẹp túi đập
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K2
	1 lần/tháng
	15
	         0,0313 
	          8   
	      0,250   

	 
	Mở, đóng van K5
	1 lần/tháng
	15
	         0,0313 
	          8   
	      0,250   

	 
	Mở, đóng van K7
	1 lần/tháng
	15
	         0,0313 
	          8   
	      0,250   

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10) (vận hành đầu và cuối mùa lũ)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Làm đầy túi đập
	2 lần/mùa
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K1
	2 lần/mùa
	15
	         0,0313 
	          2   
	      0,063   

	 
	Mở, đóng van K4
	2 lần/mùa
	15
	         0,0313 
	          2   
	      0,063   

	 
	Mở, đóng van K6
	2 lần/mùa
	15
	         0,0313 
	          2   
	      0,063   

	 
	Vận hành máy bơm (2 người, 3 tiếng)
	2 lần/mùa
	360
	         0,7500 
	          2   
	      1,500   

	-
	Làm xẹp túi đập
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K2
	2 lần/mùa
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở, đóng van K5
	2 lần/mùa
	15
	         0,0313 
	          2   
	      0,063   

	 
	Mở, đóng van K7
	2 lần/mùa
	15
	         0,0313 
	          2   
	      0,063   

	 
	Trực quản lý, vận hành, đặc biệt trong những ngày mưa lũ, bão hàng năm (5 đợt bão lũ, 5 đợt/ngày, 1 người)
	5 lần/ 1 năm
	2400
	         5,0000 
	          5   
	    25,000   

	II
	Công tác kiểm tra, quan trắc
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Công tác kiểm tra TCVN 8414:2010
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau)
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Kiểm tra thường xuyên đập (3 tháng/lần)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đỉnh đập: kiểm tra hiện tượng nứt, biến dạng không bình thường, nước đọng
	1 lần/3 tháng
	15
	         0,031   
	          3   
	      0,083   

	 
	- Kiểm tra đánh giá sự bồi lắng phần thượng lưu đập
	1 lần/3 tháng
	15
	         0,031   
	          3   
	      0,083   

	+
	Kiểm tra phần công trình đặt bơm, van (3 tháng/lần)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kiểm tra tình trạng khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	 
	Kiểm tra tình trạng vệ sinh và làm vệ sinh sơ bộ bên trong hầm máy bơm
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	 
	Kiểm tra tình trạng hoạt động và han rỉ các thiết bị trong hầm máy bơm bằng dụng cụ thô sơ
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	 
	Kiểm tra, đánh giá tình trạng khô ráo hay có sự rò rỉ ở hầm máy bơm
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	 
	Kiểm tra, chỉnh trang biển, bảng nội quy
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Công tác ghi chép, bảo cáo đánh giá hiện trạng sau kiểm tra theo quy định
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	+
	Kiểm tra phần thiết bị điện và van (3 tháng/lần)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kiểm tra bu lông, chốt hãm
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	 
	Kiểm tra dầu ở các nắp dầu trên và dưới, goăng chắn dầu cổ trụ, các khớp nối, lỗ cắm can nhiệt, khớp nối bát rơ le báo mức dầu
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          3   
	      0,056   

	 
	Kiểm tra hộp đấu dây
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra tiếp xúc và độ mài mòn của chổi điện và vành góp
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra thanh tiếp đất
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra ánh sáng hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra tủ điện về tình trạng cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Kiểm tra các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          3   
	      0,028   

	 
	Lập bảng báo cáo đánh giá hiện trạng các thiết bị điện sau mỗi đợt kiểm tra
	1 lần/3 tháng
	30
	         0,063   
	          3   
	      0,167   

	+
	Kiểm tra định kỳ trong mùa kiệt 2 lần. Lần 1 thực hiện xong trước 30/4 hàng năm (trước lũ tiểu mãn), lần 2 thực hiện vào cuối tháng 5 hàng năm (sau lũ tiểu mãn);
	2 lần/mùa
	60
	         0,125   
	          2   
	      0,250   

	+
	Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố công trình (trung bình 3 tháng/lần)
	1 lần/3 tháng
	60
	         0,125   
	          3   
	      0,333   

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Kiểm tra thường xuyên đập (3 tháng/lần)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đỉnh đập: kiểm tra hiện tượng nứt, biến dạng không bình thường, nước đọng
	1 lần/3 tháng
	15
	         0,031   
	        20   
	      0,625   

	 
	- Kiểm tra đánh giá sự bồi lắng phần thượng lưu đập
	1 lần/3 tháng
	15
	         0,031   
	        20   
	      0,625   

	+
	Kiểm tra phần công trình đặt bơm, van (3 tháng/lần)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kiểm tra tình trạng khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	 
	Kiểm tra tình trạng vệ sinh và làm vệ sinh sơ bộ bên trong hầm máy bơm
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	 
	Kiểm tra tình trạng hoạt động và han rỉ các thiết bị trong hầm máy bơm bằng dụng cụ thô sơ
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	 
	Kiểm tra, đánh giá tình trạng khô ráo hay có sự rò rỉ ở hầm máy bơm
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	 
	Kiểm tra, chỉnh trang biển, bảng nội quy
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Công tác ghi chép, bảo cáo đánh giá hiện trạng sau kiểm tra theo quy định
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	+
	Kiểm tra phần thiết bị điện và van (3 tháng/lần)
	1 lần/3 tháng
	 
	 
	 
	 

	 
	Kiểm tra bu lông, chốt hãm
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	 
	Kiểm tra dầu ở các nắp dầu trên và dưới, goăng chắn dầu cổ trụ, các khớp nối, lỗ cắm can nhiệt, khớp nối bát rơ le báo mức dầu
	1 lần/3 tháng
	10
	         0,021   
	          4   
	      0,083   

	 
	Kiểm tra hộp đấu dây
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra tiếp xúc và độ mài mòn của chổi điện và vành góp
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra thanh tiếp đất
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra ánh sáng hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra tủ điện về tình trạng cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Kiểm tra các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	1 lần/3 tháng
	5
	         0,010   
	          4   
	      0,042   

	 
	Lập bảng báo cáo đánh giá hiện trạng các thiết bị điện sau mỗi đợt kiểm tra
	1 lần/3 tháng
	30
	         0,063   
	          4   
	      0,250   

	+
	Kiểm tra định kỳ trong mùa lũ 2 lần. Lần 1 thực hiện xong trước 20/7 (trước lũ chính vụ), lần 2 thực hiện trong tháng 8 hàng năm (cuối lũ chính vụ)
	2 lần/mùa
	30
	         0,063   
	          2   
	      0,125   

	+
	Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố công trình (6 tháng/lần)
	1 lần/6 tháng
	30
	         0,0625 
	          2   
	      0,125   

	 
	Kiểm tra công trình khi có mưa bão xảy ra (tính cho 5 cơn bão, ATNĐ, mưa lớn)
	5 lần/năm
	30
	         0,0625 
	          2   
	      0,150   

	II.2
	Công tác quan trắc TCVN 8414:2010
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau) (1 lần/tháng)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Quan trắc mực nước thượng, hạ lưu đập
	1 lần/tháng
	10
	         0,0208 
	          8   
	      0,167   

	 
	Quan trắc lưu lượng nước đến đập
	1 lần/tháng
	10
	         0,0208 
	          8   
	      0,167   

	 
	Quan trắc chuyển vị đập chính
	1 lần/tháng
	120
	         0,2500 
	          8   
	      2,000   

	 
	Quan trắc biến dạng bề mặt công trình
	1 lần/tháng
	120
	         0,2500 
	          8   
	      2,000   

	 
	Cung cấp số liệu về hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, vận hành đập
	1 lần/tháng
	20
	         0,0417 
	        22   
	      0,933   

	 
	Dự báo lưu lượng đến đập 30 ngày tới vào ngày 01 hàng tháng
	1 lần/tháng
	20
	         0,0417 
	          8   
	      0,333   

	 
	Cung cấp số liệu lưu lượng đến đâp, tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến 30 ngày tới trước ngày 01 hàng tháng 
	1 lần/tháng
	20
	         0,0417 
	          8   
	      0,333   

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 
	                -   
	 
	           -     

	 
	Quan trắc mực nước thượng, hạ lưu đập
	1 lần/tháng
	10
	         0,0208 
	          4   
	      0,083   

	 
	Quan trắc lưu lượng nước đến đập
	1 lần/tháng
	10
	         0,0208 
	          4   
	      0,083   

	 
	Quan trắc chuyển vị đập
	1 lần/tháng
	120
	         0,2500 
	          4   
	      1,000   

	 
	Quan trắc biến dạng bề mặt công trình
	1 lần/tháng
	120
	         0,2500 
	          4   
	      1,000   

	 
	Quan trắc khi phòng chống lụt bão xảy ra (5 đợt mưa bão)
	5 lần/năm
	120
	         0,2500 
	          5   
	      1,250   

	 
	Cung cấp số liệu về hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, vận hành đập
	1 lần/tháng
	20
	         0,0417 
	          4   
	      0,167   

	 
	Dự báo lưu lượng đến đập 30 ngày tới vào ngày 01 hàng tháng
	1 lần/tháng
	20
	         0,0417 
	          4   
	      0,167   

	 
	Cung cấp số liệu lưu lượng đến đâp, tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến 30 ngày tới trước ngày 01 hàng tháng 
	1 lần/tháng
	30
	         0,0625 
	          4   
	      0,250   

	 
	Công tác trao đổi thông tin với địa phương trong việc theo dõi và điều tiết lũ, phòng chống lụt bão
	1 lần/năm
	120
	         0,2500 
	            1 
	      0,250   

	III
	Công tác bảo dưỡng TCVN 8414:2010
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Mùa kiệt (01 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau)
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Bảo dưỡng phần kết cấu bê tông, xây trát
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Các bộ phận công trình bị vỡ, lở, nứt nẻ …. phải xây trát, gắn lại kịp thời theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã quy định trong tiêu chuẩn và quy định hiện hành;
	1 lần/6 tháng
	240
	         0,5000 
	     1,33   
	      0,667   

	 
	- Các hư hỏng có ảnh hưởng tới khả năng làm việc của công trình phải được tu sửa hoặc thay thế kịp thời;
	1 lần/6 tháng
	360
	         0,7500 
	     1,33   
	      1,000   

	+
	Bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Bảo dưỡng thiết bị quan trắc mực nước
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     1,33   
	      0,500   

	+
	Bảo dưỡng hầm đặt van và máy bơm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-Bảo dưỡng, vệ sinh làm sạch sẽ và khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy rãnh cáp bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     1,33   
	      0,500   

	 
	- Bảo dưỡng và làm vệ sinh bên trong hầm đặt van và máy bơm
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     1,33   
	      0,500   

	 
	- Công tác ghi chép, lập biên bản, nghiệm thu và báo cáo công tác bảo dưỡng đảm bảo công trình sẵn sàng hoạt động
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     1,33   
	      0,333   

	+
	Bảo dưỡng các thiết bị điện vận hành
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp, lau chùi khu vực lắp đặt động cơ điện
	1 lần/mùa
	150
	         0,3125 
	          1   
	      0,313   

	 
	Bảo dưỡng, thay thế, siết các bu lông, chốt hãm động cơ điện tổ máy bơm
	1 lần/mùa
	120
	         0,2500 
	          1   
	      0,250   

	 
	Bảo dưỡng, thổi bụi bám vào lõi thép và dây quấn bằng máy nén không khí khô có áp lực
	1 lần/mùa
	120
	         0,2500 
	          1   
	      0,250   

	 
	Bảo dưỡng, làm sạch vật lạ trong khu vực động cơ và bên trong động cơ
	1 lần/mùa
	90
	         0,1875 
	          1   
	      0,188   

	 
	Bảo dưỡng, quay thử, tra dầu mỡ trục, sơ, xấy động cơ, rô to
	1 lần/mùa
	120
	         0,2500 
	          1   
	      0,250   

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hộp đấu dây
	1 lần/mùa
	120
	         0,2500 
	          1   
	      0,250   

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa thanh tiếp đất
	1 lần/mùa
	90
	         0,1875 
	          1   
	      0,188   

	 
	Bảo dưỡng, thay thế bổ sung, sửa chữa hệ thống Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	1 lần/mùa
	90
	         0,1875 
	          1   
	      0,188   

	 
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	1 lần/mùa
	90
	         0,1875 
	          1   
	      0,188   

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	1 lần/mùa
	180
	         0,3750 
	          1   
	      0,375   

	 
	Bảo dưỡng, lau chùi, siết chặt, thay thế bổ sung phần Tủ điện đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	1 lần/mùa
	180
	         0,3750 
	          1   
	      0,375   

	 
	Bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung, chỉnh sửa các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	1 lần/mùa
	120
	         0,2500 
	          1   
	      0,250   

	 
	Vận hành thử, lập bảng biên bản nghiệm thu, báo cáo công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trước sau các vụ sản xuất chính
	1 lần/mùa
	120
	         0,2500 
	          1   
	      0,250   

	+
	Dọn vệ sinh khu vực đập chính
	1 lần/mùa
	480
	         1,0000 
	          1   
	      1,333   

	b
	Mùa lũ (15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10)
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Bảo dưỡng phần kết cấu bê tông, xây trát
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Các bộ phận công trình bị vỡ, lở, nứt nẻ …. phải xây trát, gắn lại kịp thời theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã quy định trong tiêu chuẩn và quy định hiện hành;
	1 lần/6 tháng
	240
	         0,5000 
	     0,67   
	      0,333   

	 
	- Các hư hỏng có ảnh hưởng tới khả năng làm việc của công trình phải được tu sửa hoặc thay thế kịp thời;
	1 lần/6 tháng
	360
	         0,7500 
	     0,67   
	      0,500   

	+
	Bảo dưỡng hệ thống thiết bị quan trắc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Bảo dưỡng thiết bị quan trắc mực nước
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     0,67   
	      0,250   

	+
	Bảo dưỡng hầm đặt van và máy bơm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-Bảo dưỡng, vệ sinh làm sạch sẽ và khô ráo rãnh cáp điện, các tấm bê tông đậy rãnh cáp bảo đảm đầy đủ và chắc chắn
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     0,67   
	      0,250   

	 
	- Bảo dưỡng và làm vệ sinh bên trong hầm đặt van và máy bơm
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     0,67   
	      0,250   

	 
	- Công tác ghi chép, lập biên bản, nghiệm thu và báo cáo công tác bảo dưỡng đảm bảo công trình sẵn sàng hoạt động
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	+
	Bảo dưỡng các thiết bị điện vận hành
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp, lau chùi khu vực lắp đặt động cơ điện
	1 lần/6 tháng
	150
	         0,3125 
	     0,67   
	      0,208   

	 
	Bảo dưỡng, thay thế, siết các bu lông, chốt hãm động cơ điện tổ máy bơm
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	 
	Bảo dưỡng, thổi bụi bám vào lõi thép và dây quấn bằng máy nén không khí khô có áp lực
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	 
	Bảo dưỡng, làm sạch vật lạ trong khu vực động cơ và bên trong động cơ
	1 lần/6 tháng
	90
	         0,1875 
	     0,67   
	      0,125   

	 
	Bảo dưỡng, quay thử, tra dầu mỡ trục, sơ, xấy động cơ, rô to
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hộp đấu dây
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa thanh tiếp đất
	1 lần/6 tháng
	90
	         0,1875 
	     0,67   
	      0,125   

	 
	Bảo dưỡng, thay thế bổ sung, sửa chữa hệ thống Cáp điện từ sau máy biến thế vào mô tơ
	1 lần/6 tháng
	90
	         0,1875 
	     0,67   
	      0,125   

	 
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh đồng hồ đo lường về tình trạng bên ngoài, độ siết chặt dây vào, ra, kẹp chì, rơ le, kim đồng hồ…
	1 lần/6 tháng
	90
	         0,1875 
	     0,67   
	      0,125   

	 
	Bảo dưỡng, chỉnh sửa hệ thống ánh sáng làm việc và ánh sáng bảo vệ về tình trạng cách điện, bóng đèn, các khu chụp đèn chiếu sáng…
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     0,67   
	      0,250   

	 
	Bảo dưỡng, lau chùi, siết chặt, thay thế bổ sung phần Tủ điện đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về cách điện, trị số dòng bảo vệ, siết ốc các vị trí tiếp nối, sự nguyện vẹn của các mạch dẫn bê trong tủ điện
	1 lần/6 tháng
	180
	         0,3750 
	     0,67   
	      0,250   

	 
	Bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung, chỉnh sửa các thiết bị điện dự phòng và các trạng thiết bị điện khác
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	 
	Vận hành thử, lập bảng biên bản nghiệm thu, báo cáo công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trước sau các vụ sản xuất chính
	1 lần/6 tháng
	120
	         0,2500 
	     0,67   
	      0,167   

	+
	Dọn vệ sinh khu vực đập chính
	1 lần/6 tháng
	480
	         1,0000 
	     0,67   
	      0,667   

	IV
	Công tác tuần tra, bảo vệ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuần tra bảo vệ công trình (1 bảo vệ tuần tra bảo vệ 6 đập)
	Công/ngày
	 
	            0,17 
	      365   
	    60,833   


Kết quả tính định mức lao động được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Bảng 1.3: Tổng hợp kết quả tính toán định mức lao động tổng hợp

	STT
	Công tác
	Công lao động (công/năm)
	Quy ra lao động (người)
	Ghi chú

	A
	Định mức lao động:
	 
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp (Ttt)
	            729   
	2
	 

	1.1
	Lao động quản lý vận hành đập Phai Kẹ
	122
	            0,40   
	Chi tiết PL1.1

	1.2
	Lao động quản lý vận hành đập dây văng
	122
	            0,40   
	

	1.3
	Lao động quản lý vận hành đập Nặm La
	122
	            0,40   
	

	1.4
	Lao động quản lý vận hành đập Bản Cọ
	122
	            0,40   
	

	1.5
	Lao động quản lý vận hành đập Bản Hài
	122
	            0,40   
	

	1.6
	Lao động quản lý vận hành đập quy hoạch
	122
	            0,40   
	

	2
	Lao động gián tiếp (Tgt)
	            302   
	           1,00   
	 Tổ trưởng 

	 
	Tổng cộng:
	          1.031   
	            3,00   
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CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU CHO CÔNG TÁC VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

I. NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC

Vật tư, nguyên nhiên liệu (gọi tắt là vật tư) cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị công trình thủy lợi gồm các loại vật tư chính như dầu nhờn, mỡ các loại, dầu thủy lực, giẻ lau,…. để phục vụ cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm duy trì hoạt động bình thường của các loại máy móc và thiết bị theo trình quy phạm quản lý vận hành.
Định mức tiêu hao vật tư cho vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị là mức hao phí về các loại vật tư, nguyên nhiên liệu cần thiết để phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị theo các quy định về vận hành bảo dưỡng của máy móc thiết bị.

Nội dung tiêu hao vật tư cho vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị công trình thủy lợi chủ yếu bao gồm: 

- Tiêu hao vật tư cho bảo dưỡng vận hành thiết bị đóng mở.

II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC

Định mức tiêu hao vật tư nguyên vật liệu là khối lượng các loại vật tư để sử dụng cho bảo dưỡng vận hành máy móc thiết bị trong tình trạng bình thường có khả năng chống chịu sự tác động của thiên nhiên một cách tốt nhất.

Quy trình và phương pháp xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị được hướng dẫn tại Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, điện năng chi tiết xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT.

Các bước xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho công tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị được tiến hành như sau:

1.  Xây dựng định mức tiêu hao vật tư chi tiết

Xây dựng định mức chi tiết tiêu hao vật tư chính phục vụ bảo dưỡng các thiết bị đóng mở cống bao gồm dầu nhờn, mỡ bôi trơn, giẻ lau. Đơn vị tính định mức là hao phí vật tư cho 1 năm. Mức tiêu hao vật tư cho bảo dưỡng từng loại thiết bị đóng mở được xác định bằng định mức chi tiết nhân với số lần bảo dưỡng trong năm. 

2. Tính toán định mức tiêu hao vật tư tổng hợp

Tính toán định mức tiêu hao vật tư tổng hợp cho bảo dưỡng vận hành bảo dưỡng từng loại máy móc thiết bị

Mức tiêu hao vật tư tổng hợp cho một loại máy móc thiết bị là khối lượng loại vật tư cho vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị tính cho 1 chu kỳ sản xuất (thường là 1 năm).

Đơn vị tính mức tiêu hao vật tư là kg/năm. Đơn vị tính định mức tiêu hao vật tư bảo dưỡng, vận hành là: kg/ha/năm. Công thức xác định mức tiêu hao vật tổng hợp như sau:

ĐMVTTH-i = ĐMChi tiết-i x T (Số giờ vận hành) (hoặc số lần bảo dưỡng)

Trong đó:

- ĐMChi tiết-i : Định mức chi tiết 

- T: Số giờ vận hành là thời gian vận hành thực tế của loại máy bơm và động cơ trong năm sản xuất. Số giờ vận hành được tính dựa trên nhu cầu vận hành của máy bơm và động cơ để đáp ứng yêu cầu tưới tiêu của đơn vị.

- Giờ vận hành (T) được xây dựng trên cơ sở thống kê bình quân 3-5 năm gần nhất của các trạm bơm, đồng thời có điều chỉnh theo những nguyên tắc sau: 

1) Đối với những trạm bơm có thống kê phù hợp sẽ sử dụng tài liệu thống kê để tính toán;

2) Đối với trạm bơm thống kê không đầy đủ hoặc thống kê không chính xác sẽ lấy bằng số giờ theo tính toán định mức điện hoặc bình quân của những trạm có số liệu thống kê phù hợp để tính.

+ Số lượng máy đóng mở hiện có là các cống, công trình điều tiết trên hệ thống có ti van, ổ khoá đầy đủ và được vận hành thường xuyên.

+ Định mức tiêu hao tổng hợp từng loại vật tư của từng loại máy móc thiết bị bằng tổng mức tiêu hao vật tư cho các máy móc thiết bị.

III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN LIỆU CHO CÔNG TÁC VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

3.1. Xây dựng định mức chi tiết cho công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Định mức chi tiết được tính toán cho từng loại công trình, theo số lượng và chủng loại máy móc và thiết bị, số giờ vận hành và số lần bảo dưỡng máy móc thiết bị theo đúng quy trình, quy phạm trong quản lý vận hành.

Mỗi năm phải tiến hành bảo dưỡng 2 lần trước và sau mùa lũ, nội dung bao gồm: vệ sinh công nghiệp, bơm mỡ vào các vú mỡ, các ổ quay của máy đóng mở, puli, bánh xe, bánh rang, vít me, xích, cáp,… Ngoài ra đối với các loại tời, cáp,.. các thiết bị ngâm nước phải vận hành lên xuống nhiều lần, hàng năm cần bổ sung dầu, mỡ định kỳ; số lần bổ sung dầu mỡ định kỳ tùy vào điều kiện làm việc của từng công trình; chu kỳ bảo dưỡng với mỗi công trình như sau:

- Chu kỳ bảo dưỡng công trình đầu:

+ Bảo dưỡng định kỳ: 1 năm bảo dưỡng 2 lần.

+ Bảo dưỡng bổ sung: 1 năm bổ sung dầu nhờn 12 lần; bổ sung mỡ 4 lần.

Định mức tiêu hao vật tư cho 1 năm vận hành, bảo dưỡng của các loại thiết bị công trình

Bảng 2.1: Định mức cơ sở tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở

	TT
	Loại thiết bị
	Đơn vị
	Định mức cơ sở hao phí vật tư (ĐV/lần/TB)

	
	
	
	Mỡ các loại (kg)
	Dầu nhờn (lít)
	Diezel (lít)
	Giấy giáp (tờ)
	Giẻ lau (kg)
	Xà phòng (kg)
	Khăn lau máy (cái)
	Sơn chống rỉ (kg)
	Sợi Amiăng (kg)
	Chổi sắt (cái)
	Bình xịt rỉ RP7 (bình)

	1
	Cấu kiện neo bằng kim loại
	Lần/TB
	 
	 
	 
	2
	 
	0,5
	 
	3
	 
	1
	1,5

	2
	Hệ thống bơm cấp nước
	Lần/TB
	 
	 
	 
	3
	 
	0,8
	 
	5
	 
	2
	2

	3
	Máy bơm
	Lần/TB
	0,5
	1,5
	8
	 
	2
	 
	1
	 
	0,4
	 
	 

	4
	Van chặn D200
	Lần/TB
	0,2
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Van 1 chiều D150
	Lần/TB
	0,2
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Van đáy D200
	Lần/TB
	0,2
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Van chặn D400
	Lần/TB
	0,3
	 
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 2.2: Định mức cơ sở tiêu hao nhiên liệu cho vận hành máy bơm
	TT
	Loại thiết bị
	Đơn vị
	Công suất (KW)
	Thời gian sử dụng (giờ/lần)
	ĐMCS hao phí nhiên liệu

	
	
	
	
	
	Điện (Kwh)

	I
	Điện vận hành Máy bơm NT 3153_MT_9,0kW
	 
	 
	 
	

	1
	Đập Phai Kẹ
	Bộ
	9
	5
	45

	2
	Đập dây văng
	Bộ
	9
	5
	45

	3
	Đập Nặm La
	Bộ
	9
	5
	45

	4
	Đập Bản Hài
	Bộ
	9
	5
	45

	5
	Đập Bản Cọ
	Bộ
	9
	5
	45

	6
	Đập quy hoạch
	Bộ
	9
	5
	45


3.3. Kết quả xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho công tác vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị

Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả định mức vật tư nguyên nhiên liệu phục vụ cho công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng các loại máy và thiết bị

Đơn vị: đv/năm

	STT
	Loại vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Mỡ các loại
	kg
	36
	 

	2
	Dầu nhờn 
	lít
	36
	 

	3
	Diezel
	lít
	192
	 

	4
	Giấy giáp
	tờ
	60
	 

	5
	Giẻ lau
	kg
	106,8
	 

	6
	Xà phòng
	kg
	15,6
	 

	7
	Khăn lau máy
	cái
	24
	 

	8
	Sơn chống rỉ
	kg
	96
	 

	9
	Sợi Amiăng
	kg
	9,6
	 

	10
	Chổi sắt
	cái
	36
	 

	11
	Bình xịt rỉ RP7
	bình
	42
	 

	12
	Điện
	kwh
	2.970
	 

	13
	Vật tư khác
	%
	5
	 


CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN, BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Sửa chữa thường xuyên (SCTX) tài sản cố định (TSCĐ) của đơn vị QLKT CTTL là tu sửa, nạo vét, bồi trúc, thay thế đối với các bộ phận công trình, kênh mương, nhà xưởng, máy móc thiết bị của đơn vị bị hư hỏng nhỏ, bồi lấp hàng năm chưa ảnh hưởng lớn đến năng lực hoạt động nhưng phải tu sửa, nạo vét ngay để chống xuống cấp và đảm bảo công trình làm việc bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất và không dẫn đến các hư hỏng lớn. 

Chi phí SCTX TSCĐ là tổng số tiền cần thiết để thực hiện các nội dung công việc SCTX TSCĐ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng trong điều kiện bình thường. Định mức chi phí SCTX TSCĐ được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí hợp lý hợp lệ trong một năm hoặc trên nguyên giá TSCĐ của đơn vị.

Chi phí chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của Doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

 - Kiểm tra là việc xem xét bằng trực quan hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng nhằm đánh giá hiện trạng của công trình, máy móc, thiết bị.

- Quan trắc là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình, máy móc, thiết bị và môi trường xung quanh theo thời gian.

- Kiểm định chất lượng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của công trình, máy móc, thiết bị hoặc bộ phận công trình thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp tính toán, phân tích.

- Bảo dưỡng là hoạt động đơn giản, phải làm hàng ngày hoặc thường xuyên, sử dụng lao động, vật liệu để duy trì sự hoạt động bình thường của công trình và máy móc, thiết bị.

- Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  là công việc có tính chất thường xuyên hằng năm, khắc phục những hư hỏng công trình và máy móc, thiết bị nhằm chống xuống cấp, không dẫn đến hư hỏng lớn hơn bảo đảm hoạt động bình thường của tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Sửa chữa định kỳ là hoạt động theo chu kỳ, khắc phục hư hỏng lớn, thay thế một số bộ phận quan trọng hết tuổi thọ, nếu không được sửa chữa có khả năng gây mất an toàn, hạn chế năng lực phục vụ của công trình và máy móc, thiết bị.

- Sửa chữa đột xuất là hoạt động khẩn cấp khắc phục sự cố, hư hỏng của công trình, máy móc, thiết bị do tác động của mưa, gió, bão, lũ, ngập lụt, úng, động đất, va đập, cháy, nổ hoặc những tác động đột xuất khác.

Định mức chi phí bảo trì là tổng số tiền cần thiết để thực hiện các nội dung công việc bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng trong điều kiện công trình hoạt động bình thường (trong một năm). Định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thường được tính bằng tỷ lệ % trên nguyên giá TSCĐ hoặc trên tổng chi phí quản lý vận hành trong một năm hoặc trên diện tích tưới tiêu phục vụ.

I. NỘI DUNG SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác CTTL lợi là tu sửa, nạo vét, bồi trúc, thay thế đối với các bộ phận công trình, kênh mương, nhà xưởng, máy móc thiết bị của doanh nghiệp bị hư hỏng nhỏ, bồi lấp hàng năm chưa ảnh hưởng lớn đến năng lực nhưng cần phải tu sửa, nạo vét ngay để chống xuống cấp và đảm bảo công trình làm việc bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất và không dẫn đến các hư hỏng lớn.


- Sửa chữa thường xuyên máy bơm và động cơ máy bơm. Sửa chữa thường xuyên máy bơm gồm sửa chữa hoặc thay thế bi, bạc, đai ốc, ống hút, ống đẩy, tháo lắp bảo dưỡng, cân chỉnh, chạy thử, gia nhiệt ổ trục…. Sửa chữa động cơ gồm tháo lắp để bảo dưỡng, cân chỉnh, kiểm tra rô to, Stato, kiểm tra độ rơ, kiểm tra và tra dầu mỡ các ổ bi ổ trục…; chạy thử không tải và có tải, nghiệm thu bàn giao sau SCTX. 


- Sửa chữa thường xuyên thiết bị máy đóng mở, cửa van, ổ khoá, dàn van, trục… của các thiết bị điều tiết trên hệ thống gồm các công việc chính như lau chùi, tẩy gét, gỉ, tra dầu mỡ, cạo gỉ, chóc hà, sơn chống gỉ chống hà cửa cống, khe phai, cân chỉnh, siết chặt bu lông, ti van, ổ khoá thao tác vận hành thử để đảm bảo vận hành an toàn, bền theo yêu cầu quản lý khai thác bình thường của công trình, thiết bị. 


- Sửa chữa thường xuyên kênh mương và công trình, bao gồm: nạo vét hệ thống kênh mương; đắp vá, bồi trúc bờ kênh trước, trong và sau mùa mưa lũ; công tác vớt bèo, rong rác trên kênh (từ 10 m2 trở lên); nạo vét bể hút các trạm bơm; nạo vét, đào đắp đất vá công trình thuỷ công; trát chít, vá công trình thuỷ công, nhà trạm, kênh mương xây; tu bổ nhà trạm, sân, công trình phụ các trạm bơm, trạm vận hành, tràn xả lũ; xây mới, bổ sung, thay thế cống nhỏ trên hệ thống; sơn cánh cống chống gỉ (từ 5 m2 trở lên); trát chít mái thượng lưu, trồng vá mái cỏ, đào đắp vá mái và xếp đá vá mái thượng lưu hồ đập.


- Sửa chữa thường xuyên nhà xưởng: bao gồm văn phòng, nhà trạm quản lý.


- SCTX các công trình hồ chứa, đập dâng, đập tràn bao gồm: phạt cỏ thượng, hạ lưu, chỉnh sửa hoặc vá đá mái thượng lưu, đào đắp, bồi trúc mái đập, khơi rãnh nước mái hạ lưu


Chi phí sửa chữa thường xuyên là một khoản chi trong tổng chi phí hoạt động tưới tiêu và được duyệt chi từ nguồn  thủy lợi phí. Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ cho các Doanh nghiệp Khai thác công trình thủy lợi có nguồn thu không đủ bù đắp chi phí sau khi đã huy động hết khả năng và các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp hoặc đơn vị.


Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ là tỷ lệ % giữa tổng số tiền cần thiết để thực hiện SCTX so với tổng chi phí sản xuất hoặc so với tổng nguyên giá tài sản cố định. Tuy nhiên, nếu tính định mức so với nguyên giá TSCĐ như quyết định 486 thì không hợp lý bởi vì nguyên giá tài sản cố định không được cập nhật, quy đổi về giá trị hiện tại. Trong rà soát lần này, định mức chi phí sửa chữa thường xuyên sẽ được tính bằng tỷ lệ % tổng chi phí SCTX so với chi phí sản xuất hàng năm.


Ngoài ra, để thực hiện các chính sách mới của nhà nước về quy chế đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu trong dịch vụ công ích về thuỷ lợi tưới, tiêu. Định mức chi phí SCTX cũng có thể được tính trên đơn vị sản phẩm tưới tiêu là 1 ha diện tích quy đổi. Định mức tính trên đơn vị sản phẩm có thể sẽ được sử dụng trong quá trình nghiệm thu thanh lý hợp đồng đặt hàng, hợp đồng giao kế hoạch hoặc hợp đồng giao nhận thầu giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị cá nhân thực hiện dịch vụ công ích về thuỷ lợi.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH
Kiểm định chất lượng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của công trình, máy móc, thiết bị hoặc bộ phận công trình thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp tính toán, phân tích.

 Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện nội dung sau:

-  Lập, trình phê duyệt kế hoạch kiểm định;

- Lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí phục vụ công tác kiểm định;

-  Tổ chức thực hiện kiểm định theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định của pháp luật có liên quan;

-  Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ theo quy định;

-  Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm định và đề xuất, kiến nghị.

Kiểm định được thực hiện trong các trường hợp sau:

-  Kiểm định định kỳ theo quy định hoặc quy trình bảo trì được phê duyệt;

- Khi phát hiện công trình có những hư hỏng của một số bộ phận, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

-  Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

- Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

-  Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH MỨC BẢO TRÌ
Phương pháp xác định chi phí sửa chữa thường xuyên (nằm trong chi phí bảo trì) theo truyền thống được quy định tại Quyết định 2891, trong xây dựng định mức thường sử dụng ba phương pháp cơ bản là phương pháp thống kê – phân tích, phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp so sánh tổng hợp tham khảo các định mức chi tiết đã được xây dựng cho các tỉnh
3.1. Phương pháp thống kê phân tích


Phân tích tính toán xác định các mức hao phí trên cơ sở số liệu thống kê thực tế sửa chữa thường xuyên cho từng nhóm tài sản cố định như: máy móc thiết bị, khối lượng nạo vét kênh mương tưới - tiêu, cửa cống dưới đê, cống nội đồng, nhà xưởng… của từng Công ty từ các số liệu tổng hợp, thống kê như sau:


- Từ số lượng hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công thực hiện một khối lượng công tác theo nhiều chu kỳ của công trình đã và đang thực hiện.


- Từ hao phí vật tư, sử dụng lao động, năng suất máy thi công đã được tính toán từ các công trình tương tự.


- Từ số liệu công bố kinh nghiệm chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ.

3.2. Phương pháp tính toán khảo sát thực tế


Trên cơ sở khảo sát, đo đạc, thí nghiệm hao phí vật tư, nguyên liệu và nhân công trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công SCTX tài sản cố định, kết hợp các quy trình quy phạm hiện hành về công tác sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, tham khảo định mức sử dụng vật tư, lao động, năng suất máy được công bố và các điều kiện đặc thù của đơn vị, tiến hành phân tích xác định các mức hao phí cụ thể. 

3.3. Phương pháp so sánh, tổng hợp


Phương pháp so sánh (gồm có so sánh gia giảm và so sánh nội suy) là phương pháp vận dụng, áp dụng đối chiếu với định mức của các loại công việc mà có nội dung thành phần và điều kiện tương tự. Trên cơ sở đó dựa vào kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và thực tế điều chỉnh cho phù hợp với đặc tính, đặc điểm công việc để tính toán xây dựng; lựa chọn ra kết quả có thể áp dụng cho công tác quản lý công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Sơn La phù hợp hơn với thực tế.


Các phương pháp trên cũng đã được thể hiện trong Quy trình và phương pháp xây dựng định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định được hướng dẫn tại Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.4. Phương pháp tính theo nguyên giá tài sản

Hiện nay, Tổng cục Thủy lợi đã trình Bộ ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 2/5/2019 của Bộ NN&PTNT Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Trong đó, định mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi được quy định theo tỷ lệ % nguyên giá tài sản cố định vùng miền núi phía Bắc như sau:


- Công trình trọng lực: định mức trong khoảng 0,55÷2,00% nguyên giá;

- Công trình động lực: định mức trong khoảng 0,70÷2,10% nguyên giá;


- Kết hợp động lực và trọng lực: định mức trong khoảng 0,65÷2,05% nguyên giá;


Đây là thông tư mới ban hành, các nội dung Thông tư phù hợp với các quy định hiện hành và là mục tiêu thực hiện để đảm bảo quản lý vận hành khai thác hệ thống công trình thủy lợi an toàn, hiệu quả, chống xuống cấp. Đồng thời, xây dựng định mức đúng, đủ cũng là bước quan trọng để xây dựng phương án giá đảm bảo đúng, đủ và tiếp cận với cơ chế thị trường theo quy định của Luật thủy lợi và các chính sách mới về khai thác CTLT đã ban hành.


Do vậy báo cáo này sẽ phân tích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng CTTL theo Thông tư  05/2019/TT-BNNPTNT.

IV. TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN
Quy trình và phương pháp xây dựng định mức SCTX TSCĐ  được hướng dẫn tại Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghệp và PTNT. Nội dung chi tiết đối với công tác sửa chữa thường xuyên TSCĐ bao gồm những nội dung sau:

- SCTX công trình, kênh mương bao gồm: Bồi trúc mái đập, bờ kênh, nạo vét cửa khẩu công trình, kênh mương theo các thông số kỹ thuật; xử lý mạch đùn, thẩm lậu, hang động vật, tổ mối; đắp phá bờ ngăn để chống úng, chống hạn; lát mái đá, mái bê tông, mang cống, hố tiêu năng; chát chít, ốp vá khe nứt, sứt mẻ của các cấu kiện xây đúc; thay thế phai bộ máy đóng mở cống; nạo vét hệ thống kênh mương; đắp vá, bồi trúc bờ kênh trước, trong và sau mùa mưa lũ; công tác vớt bèo, rong rác trên kênh (từ 10m2 trở lên); bổ sung, thay thế cống nhỏ trên hệ thống; sơn cánh cống chống gỉ (từ 5m2 trở lên). Các nội dung công việc có khối lượng nhỏ, người quản lý vận hành công trình có thể thực hiện được thì người quản lý phải làm trong quá trình vận hành, kiểm tra quan trắc, bảo dưỡng và bảo vệ công trình (nhiệm vụ thực hiện trong nội dung của định mức lao động).
- SCTX thiết bị máy đóng mở, cửa van, ổ khoá, dàn van, trục… của các thiết bị điều tiết trên hệ thống gồm các công việc chính như lau chùi, tẩy gỉ, tra dầu mỡ, chóc hà, sơn chống gỉ chống hà cửa cống, khe phai, cân chỉnh, siết chặt bu lông, ti van, ổ khóa thao tác vận hành thử để đảm bảo vận hành an toàn, bền theo yêu cầu QLKT bình thường của công trình, thiết bị. SCTX các thiết bị phụ trợ khác kèm theo thiết bị máy đóng mở được xác định bằng 10% công tác SCTX máy và thiết bị đóng mở cống điều tiết.

- SCTX nhà xưởng: bao gồm văn phòng, nhà trạm quản lý.

Chi phí SCTX là một khoản chi trong tổng chi phí các hoạt động tưới tiêu và được duyệt chi từ nguồn hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và nguồn thu từ cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi. 

Định mức chi tiết được tính toán dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại công trình, máy móc thiết bị.

Nội dung và định mức chi tiết về sửa chữa thường xuyên TSCĐ có thể được phân loại thành một số nhóm cơ bản như sau:

a. SCTX máy bơm, động cơ: Công tác SCTX máy bơm, động cơ được vận dụng theo TCVN 8416:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin và theo tình hình thực tế tại địa phương.

b. SCTX công trình đập dâng
Công tác SCTX đập dâng bao gồm: vá đập cao su trong trường hợp đập bị thủng trong quá trình vận hành.

c. SCTX công trình kênh mương 
Phân loại nhóm kênh để tính định  mức chi tiết sửa chữa thường xuyên như sau:

Bảng 3.1: Phân loại nhóm kênh để tính định  mức chi tiết SCTX

	Loại kênh
	Ký hiệu

	Kênh đất 
	 

	Loại kênh Ia: Bđáy <1m
	Kênh Ia

	Loại kênh có IIa: 1m<=Bđáy<=2m
	Kênh IIa

	Loại kênh có IIIa: Bđáy>2m
	Kênh IIIa

	Kênh xây 
	

	Loại kênh Ib: Bđáy <1m
	Kênh Ib

	Loại kênh có IIb: 1m<=Bđáy<=2m
	Kênh IIb

	Loại kênh có IIIb: Bđáy>2m
	Kênh IIIb


Công tác sửa chữa thường xuyên kênh mương và công trình trên kênh bao gồm: nạo vét kênh phần trước đập trước mỗi lần vận hành bơm nước làm đầy đập dâng; phát cỏ mái, nạo vét khơi thông phần lòng sông bị bồi lắng.

d. SCTX công trình cống

Công tác sửa chữa cống bao gồm: sửa chữa cống; sửa chữa máy đóng mở cống; sơn cánh cống; nạo vét cửa cống.

e. SCTX công trình nhà quản lý và văn phòng

Công tác sửa chữa nhà quản lý và văn phòng bao gồm: chát chít tường, trần; quét vôi ve; sơn cánh cửa; đảo ngói với nhà cấp 4….

Bảng 3.2: Tổng hợp vật tư SCTX cho máy bơm đập cao su

(Tính cho 01 đập)

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Số lần sửa chữa
	Hao phí (ĐVT)

	I
	Máy bơm Đập cao su
	Cái
	2
	2
	 

	a
	Phần vật tư
	 
	
	
	 

	1
	Mỡ I13 L4
	Kg
	
	
	2

	2
	Dầu nhờn
	Kg
	
	
	6

	3
	Xăng A92
	Lít
	
	
	4

	4
	Giẻ lau máy
	Kg
	
	
	6

	5
	Dạ nỉ
	Kg
	
	
	0,4

	6
	Vòng bi 6314
	Bộ
	
	
	8

	7
	Mặt bích cút bơm
	Cái
	
	
	4

	8
	Roăng mặt bích
	Cái
	
	
	4

	9
	Bu lông M18 x 40
	Bộ
	
	
	16

	10
	Bu lông M10 x 40
	Bộ
	
	
	12

	11
	Que hàn 4 ly
	Kg
	
	
	4

	12
	Bàn chải đánh rỉ
	Cái
	
	
	8

	13
	Vật tư phụ (5%)
	 
	
	
	 

	b
	Phần nhân công bậc 4,0/7
	Công
	
	
	13,5

	c
	Phần máy thi công
	 
	
	
	 

	1
	Vận chuyển xếp dỡ
	Lần
	
	
	4

	2
	Máy ép hơi thổi bụi
	ca
	
	
	2

	3
	Máy đánh chỉ cầm tay
	ca
	
	
	2


Bảng 3.3: Bảng tổng hợp các công tác sửa chữa thường xuyên phần nạo vét kênh mương

(Tính cho 01 đập)

	TT
	Loại công tác
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Định mức
	Hao phí

	
	
	
	
	Nhân công (công)
	Máy đào 0,8m3 (ca máy)
	Nhân công (công)
	Máy thi công  (ca)

	1
	Phần thủ công (10%)
	m3
	        33 
	0,5 
	 
	16,5
	 

	2
	Phần làm máy (90%)
	100m3
	       3,0 
	4,0
	0,3
	11,8
	0,97

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


V. TÍNH TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ THEO THÔNG TƯ  05/2019/TT-BNNPTNT
Định mức chi phí bảo trì tính theo các cách sau:

- Định mức chi phí bảo trì theo tỷ lệ % nguyên giá tài sản cố định.

- Định mức bảo trì tính trên diện tích tưới tiêu quy đổi. 

Đối với các đập cao su trên suối Nặm La mang tính chất đặc thù là không phục vụ tưới tiêu nên định mức chi phí bảo trì sẽ tính theo tỷ lệ % nguyên giá tài sản cố định.

5.1. Tính toán chi phí bảo trì

Căn cứ vào kết quả phân tích đánh giá giá trị nguyên giá tài sản làm cơ sở tính toán xây dựng định mức bảo trì như sau:

- Các công trình trọng lực đưa vào khai thác sử dụng dưới 5 năm; công trình được đánh giá lại giá trị tài sản dưới 5 năm được trích mức chi phí bảo trì tối thiểu là 0,55% nguyên giá.

- Các công trình trọng lực đưa vào khai thác sử dụng từ 5-15 năm được trích mức chi phí bảo trì trong khoảng 0,55 ÷ 2,00% nguyên giá.

- Các công trình trọng lực đưa vào khai thác sử dụng lớn hơn 15 năm được trích mức chi phí bảo trì tối đa là 2,00% nguyên giá.

- Các công trình động lực đưa vào khai thác sử dụng dưới 5 năm; công trình được đánh giá lại giá trị tài sản dưới 5 năm được trích mức chi phí bảo trì tối thiểu là 0,7% nguyên giá.

- Các công trình động lực đưa vào khai thác sử dụng từ 5-15 năm được trích mức chi phí bảo trì trong khoảng 0,7 ÷ 2,10% nguyên giá.

- Các công trình động lực đưa vào khai thác sử dụng lớn hơn 15 năm được trích mức chi phí bảo trì tối đa là 2,10% nguyên giá.

- Các công trình kết hợp động lực và trọng lực đưa vào khai thác sử dụng dưới 5 năm; công trình được đánh giá lại giá trị tài sản dưới 5 năm được trích mức chi phí bảo trì tối thiểu là 0,65% nguyên giá.

- Các công trình kết hợp động lực và trọng lực đưa vào khai thác sử dụng từ 5-15 năm được trích mức chi phí bảo trì trong khoảng 0,65 ÷ 2,05% nguyên giá.

- Các công trình kết hợp động lực và trọng lực đưa vào khai thác sử dụng lớn hơn 15 năm được trích mức chi phí bảo trì tối đa là 2,05% nguyên giá.

5.2. Kết quả tính định mức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi

Kết quả tính toán định mức bảo trì kết cấu TSCĐ là 0,55% Nguyên giá giá trị tài sản cố định, kết quả tính toán phù hợp với quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT, ngày 02 tháng 05 năm 2019. Sau 5 năm thực hiện theo quy định hiện hành.

Bảng 3.4: Tính toán chi phí bảo trì 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	 Giá trị  (đồng)

	I
	Chi phí bảo trì
	Đồng
	 307.659.000   

	-
	Tổng tài sản cố định theo thời điểm tính toán (6 đập cao su)
	 
	 55.938.000.000   

	-
	Định mức SCTX so với tài sản cố định (%)
	 
	                      0,55


CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là mức chi tối đa phục vụ bộ máy quản lý điều hành của doanh nghiệp, được quy định cho một năm tài chính. 

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu định mức quan trọng thuộc hệ thống định mức kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí dùng cho bộ máy quản lý để điều hành doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp có thể được phân ra chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành chính và các chi phí chung.

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ giúp đơn vị quản lý điều hành sản xuất có kế hoạch, chủ động, kịp thời và có hiệu quả. 

+ Cập nhật, hệ thống lại các tiểu mục thuộc chi phí quản lý xây dựng định mức;

+ Nghiên cứu xây dựng mô hình cho các khoản chi phí vật tư, vật liệu và tính toán đề xuất định mức các khoản mục chi này phục vụ quản lý đơn vị;

+ Nghiên cứu xây dựng mô hình cho các khoản chi phí và tính toán đề xuất định mức các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài của đơn vị;

+ Nghiên cứu xây dựng mô hình cho các khoản chi phí bằng tiền khác, các khoản chi phí về thuế, lệ phí và tính toán đề xuất định mức cho các khoản mục chi này phục vụ công tác quản lý đơn vị;

I. TÍNH TOÁN TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch để lập kế hoạch tổng chi tiền lương bao gồm: quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ không tính trong đơn giá tiền lương xác định theo thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở tính toán định mức lao động trực tiếp tại Bảng 1.3, bố trí tổ công tác gồm: 01 tổ trưởng; 01 cán bộ quản lý vận hành; 01 công nhân thủy nông.

Tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất tính trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được xác định theo công thức:

Vttci = Tlđ x [(Hcb+Hpc) x MLcs x (1+Hđc)]/26ngày

Trong đó:

Vttci: Là tiền lương lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi;

Tlđ: Là tổng số ngày công định mức lao động của từng loại lao động;

Hcb: Là hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo định mức kinh tế kỹ thuật quy định theo thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Hpc: Là hệ số phụ cấp lương tính trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp chức vụ;

MLcs: Là mức lương cơ sở (tối thiểu chung) do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ;

Hđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hệ số điều chỉnh tăng thêm phụ thuộc vào qui định theo vùng và đặc điểm tình hình kinh tế của mỗi tỉnh. Do đó trong định mức tính toán này coi hệ số tăng thêm tính toán là Hđc =0. Sau khi áp dụng bộ định mức, tùy theo tình hình cụ thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định hệ số tăng thêm cho phù hợp.

b. Tiền lương của lao động lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ xác định theo công thức:

(Vpt = [ TLđb x (Hcb + Hpc) x MLcs x (1+Hđc)] x 12 tháng

Trong đó:

- Lđb: Lao động định biên (người) được tính trên cơ sở định mức lao động tổng hợp và kết hợp với đề án nhân sự do đơn vị xây dựng.

Các thông số trên được xác định như sau:

a)  Mức lương cơ sở, tối thiểu vùng: 

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Do đó, mức lương cơ sở được áp dụng tính toán là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở được áp dụng tính toán cho sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. 

b) Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân: 

Hệ số, cấp bậc và phụ cấp lương áp dụng theo thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 06/11/2019  của Bộ Lao động và thương binh xã hội quy định chi tiết hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương của các loại lao động để xác định tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích. 

Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, trình độ công nghệ, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ và định mức lao động để xác định cấp bậc công việc và hệ số lương cấp bậc công việc bình quân (Hcb) của tất cả số lao động định mức để xây dựng đơn giá tiền lương. 

Do đó hệ số cấp bậc công việc bình quân đối với lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và phụ trợ tại văn phòng của công ty và các chi nhánh được áp dụng mức lương bình quân hiện tại công ty đang thực hiện. 

Đối với lao động trực tiếp áp dụng hệ số lương cấp bậc công việc hiện tại công ty đang thực hiện và dựa trên cở sở yêu cầu năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác CTTL được quy định trong Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TCCB ngày 28 /08/1995 của Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ NN và PTNT). Mặt khác hệ số cấp bậc công việc bình quân đối với lao động phải đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công nhân thủy nông, nhân viên trong đơn vị không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Đối với lao động trực tiếp áp dụng hệ số lương cấp bậc công việc hiện tại công ty đang thực hiện và dựa trên cở sở yêu cầu năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác CTTL được quy định trong Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TCCB ngày 28 /08/1995 của Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ NN và PTNT). Mặt khác hệ số cấp bậc công việc bình quân đối với lao động phải đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công nhân thủy nông, nhân viên trong đơn vị không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5% quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

(1). Đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và phụ trợ cấp bậc và hệ số lương được xác định như sau:

+ Tổ trưởng: là lao động trực tiếp được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, hệ số lương bậc 5/7 là 3,58.
(2) Đối với lao động trực tiếp lấy theo cấp bậc và  hệ số lương như sau:

+ Công nhân vận hành hồ, đập: Áp dụng hệ số lương theo thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019, hệ số lương tính toán 3,01 tương đương với bậc 5/7 nhóm I ngành 5 mục I trong thang bảng lương theo thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH. 

+ Công nhân thuỷ nông (quản lý, duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình đầu mối, quản lý cống, kênh...trừ công nhân đóng mở cửa cống tại cầu công tác ở các đập thủy lợi): Áp dụng hệ số lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH , hệ số lương tính toán 2,55 tương đương với bậc 4/7 nhóm I ngành 1.1 mục I trong thang bảng lương theo thông tư số 17/2019/TT-BLDTBXH.

* Hệ số các khoản phụ cấp lương bình quân được tính trong đơn giá: 

Các khoản phụ cấp được tính trong đơn giá tiền lương bao gồm phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp chức vụ; phụ cấp thu hút và hệ số không ổn định (nếu có) tính toán theo mục III của thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 06/11/2019.
Bảng 1.4: Kết quả tính toán đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm

	TT
	Loại lao động
	Đơn vị tính
	Lao động (người)
	Quỹ tiền lương kế hoạch

	
	
	
	Tổng
	Quản lý
	PV& PT
	Công nghệ
	Hệ số lương
	 
	Tổng tiền lương và phụ cấp
	Các khoản trích nộp theo lương (23,5% lương theo HS)
	Đơn giá nhân công (đồng/

công)
	Quỹ tiền lương (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Hệ số khu vực
	Hệ số phụ cấp chức vụ, trách nhiệm
	Hệ số điều chỉnh tăng thêm
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 
	11
	12=23,5%x11
	 
	 

	A
	PHỤ CẤP LAO ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ trưởng (chỉ tính phụ cấp)
	người
	1
	1
	 
	 
	3,58
	0,5
	 
	 
	7.344.000
	1.514.340
	340.705
	106.300.080

	B
	LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lao động quản lý vận hành hồ chứa
	Người
	1
	 
	1
	 
	3,01
	0,5
	 
	 
	6.318.000
	1.273.230
	291.970
	91.094.760

	2
	Công nhân thủy nông
	Người
	1
	 
	1
	 
	2,55
	0,5
	 
	 
	5.490.000
	1.078.650
	252.640
	78.823.800

	C
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276.218.640


II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ

Chi phí quản lý được quy định tại Điều 7, mục 4 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018, Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, gồm 10 khoản mục sau:


1) Chi phí vật liệu dùng cho công tác quản lý như văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ


2) Chi phí đồ dùng văn phòng dùng trong công tác quản lý


3) Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (nếu có) thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành


4) Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý 


5) Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, chi nộp phí tham gia hội nghị


6) Chi trợ cấp thôi việc


7) Chi phí kiểm toán


8) Chi phí thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (nếu có)


9) Chi phí dự phòng (nếu có) gồm các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác


10) Các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp kết quả định mức chi phí quản lý

Đơn vị: 1.000 đồng.

	TT
	Khoản mục
	Giá trị
	Ghi chú

	1
	Chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý (văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ)
	            2.805 
	 

	 1.1
	Chi phí văn phòng phẩm
	            2.805 
	Phụ lục 4.1

	2
	Chi phí đồ dùng văn phòng dùng trong công tác quản lý (Vật tư, đồ dùng vp)
	            3.184 
	Phụ lục 4.2

	3
	Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý 
	          29.724 
	 

	3.1
	Chi phí điện phục vụ quản lý
	            3.179 
	 Phụ lục 4.3 

	3.2
	Chi phí vệ sinh môi trường
	            5.082 
	 Phụ lục 4.4 

	3.3
	Chi phí nước uống và sinh hoạt
	            2.958 
	 Phụ lục 4.5 

	3.4
	Chi phí thông tin liên lạc
	            2.400 
	 Phụ lục 4.6 

	3.5
	Chi phí sách báo, tài liệu tham khảo
	            4.000 
	 Phụ lục 4.7 

	3.6
	Chi phí khám sức khỏe định kỳ
	            6.000 
	 Tạm tính 

	3.7
	Chi phí bảo hộ lao động
	            6.105 
	 Phụ lục 4.8 

	4
	Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, chi nộp phí tham gia hội nghị
	          14.520 
	 

	4.1
	Chi phí công tác phí, tầu xe
	          14.520 
	 Phụ lục 4.9 

	Tổng chi phí quản lý 
	          50.233 
	 

	Tổng quỹ lương kế hoạch
	        276.219 
	 Phụ lục 4.10

	Chi phí quản lý trên tổng quỹ lương kế hoạch (%)
	        18,19 
	 


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC 

1.1 Định mức lao động 

	STT
	Công tác
	Công lao động (công/năm)
	Định biên

	A
	Định mức lao động:
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp (Ttt)
	706
	2

	2
	Lao động gián tiếp (Tgt)
	302
	1

	 
	Tổng cộng:
	1.008
	3


1.2. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị

	STT
	Loại vật tư
	Đơn vị
	Định mức

	1
	Mỡ các loại
	kg
	36

	2
	Dầu nhờn 
	lít
	36

	3
	Diezel
	lít
	192

	4
	Giấy giáp
	tờ
	60

	5
	Giẻ lau
	kg
	106,8

	6
	Xà phòng
	kg
	15,6

	7
	Khăn lau máy
	cái
	24

	8
	Sơn chống rỉ
	kg
	96

	9
	Sợi Amiăng
	kg
	9,6

	10
	Chổi sắt
	cái
	36

	11
	Bình xịt rỉ RP7
	bình
	42

	12
	Điện
	kwh
	2.970

	13
	Vật tư khác
	%
	5


1.3. Định mức sửa chữa thường xuyên và bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi

Định mức vật tư SCTX cho máy bơm đập cao su

(Tính cho 01 đập)

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Định mức

	I
	Máy bơm Đập cao su
	Cái
	 

	a
	Phần vật tư
	 
	 

	1
	Mỡ I13 L4
	Kg
	2

	2
	Dầu nhờn
	Kg
	6

	3
	Xăng A92
	Lít
	4

	4
	Giẻ lau máy
	Kg
	6

	5
	Dạ nỉ
	Kg
	0,4

	6
	Vòng bi 6314
	Bộ
	8

	7
	Mặt bích cút bơm
	Cái
	4

	8
	Roăng mặt bích
	Cái
	4

	9
	Bu lông M18 x 40
	Bộ
	16

	10
	Bu lông M10 x 40
	Bộ
	12

	11
	Que hàn 4 ly
	Kg
	4

	12
	Bàn chải đánh rỉ
	Cái
	8

	13
	Vật tư phụ (5%)
	 
	 

	b
	Phần nhân công bậc 4,0/7
	Công
	13,5

	c
	Phần máy thi công
	 
	 

	1
	Vận chuyển xếp dỡ
	Lần
	4

	2
	Máy ép hơi thổi bụi
	ca
	2

	3
	Máy đánh chỉ cầm tay
	ca
	2


Định mức SCTX phần nạo vét

(Tính cho 01 đập)

	TT
	Loại công tác
	Đơn vị
	Định mức

	1
	Nhân công bậc 3,0/7
	công
	28,3

	2
	Máy đào dung tích gầu 0,8m3
	Ca
	0,97


- Định mức bảo trì tài sản cố định 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	 Giá trị  (đồng)

	I
	Chi phí bảo trì
	Đồng
	 307.659.000   

	-
	Tổng tài sản cố định theo thời điểm tính toán (6 đập cao su)
	 
	 55.938.000.000   

	-
	Định mức SCTX so với tài sản cố định (%)
	 
	                      0,55


1.4. Định mức chi phí quản lý 

Định mức chi phí quản lý bằng 18,19% tổng quỹ tiền lương kế hoạch, ước tính khoảng 68 triệu đồng/năm.
II. KẾT LUẬN
Các nội dung tính toán định mức đã được xây dựng dựa trên các quy định hiện hành tại Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 và Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022.

Từ kết quả định mức trình bày trong báo cáo này và các Phụ lục tính toán định mức sẽ làm cơ sở để UBND tỉnh Sơn La soạn thảo và quyết định ban hành định mức để áp dụng cho các đơn vị trong những năm tới.
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